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MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT

1 Hoa Mai 67,228        11,781,389,470     74,177        0.93 1.55% 1.00 1.50% 0.91 1.37% -2.3% -11.6% 90.6% 91.5% 6,949 16,719,294
2 Rooftop Garden 34,108        35,885,910,949     103,809      0.27 0.16% 0.29 0.22% 0.33 0.23% 21.4% 46.7% 113.3% 103.9% -4,003 -9,632,156
3 Paradise 147,589      22,886,852,739     90,732        1.84 1.87% 1.80 1.80% 1.63 1.55% -11.7% -17.2% 90.4% 86.2% 15,729 37,843,012
4 Tiệc - Hội nghị East 48,498        27,458,589,374     31,552        0.004 0.30% 0.003 0.50% 0.002 0.42% -53% 44% 57.9% 85.0% 8,565 20,606,759
5 Phòng ngủ 705,814      153,556,345,523   63,258        10.96 1.01% 11.50 1.15% 11.16 1.11% 1.8% 9.7% 97.0% 96.2% 21,653 52,097,118
6 Nhà giặt 86,914        1,581,125,973       798,808      0.13 16.47% 0.13 - 0.11 - -18.5% - 85.0% - 15,333 36,892,218
7 Bếp lầu 6 86,592        77,447,707,313     207,510      0.36 0.23% 0.38 0.23% 0.42 0.27% 16.4% 17.6% 109.8% 117.0% -7,738 -18,618,109

8
Tiệc - HN Exec
Bếp Cung Đình 60,040        62,472,888,605     188,909      0.0015 0.26% 0.0021 0.25% 0.0021 0.23% - - 100.2% 92.5% 4,874 11,725,982

9 Bếp Căn tin 19,274        - 136,729      0.13 - 0.13 - 0.14 - 9.2% - 108.4% - -1,499 -3,607,147
10 Khối Văn phòng -              - - - - - - - - - - - - - -
11 Tiền sảnh 159,714      7,426,968,925       96,417        0.0013 4.72% 0.0015 4.80% 0.0014 5.17% 6.3% 9.7% 93.3% 107.8% 128,410 308,954,877
12 GYM + POOL 170,682      572,523,971          998              13,238 78% - - 14,224 71.7% - -8.5% - - - -
13 Dynasty 772,289      17,497,396,000     - - 7.79% - - - 10.6% - 36.3% - - - -
14 Solar New wing 105,360      33,443,307,559     14,314        4.2 0.53% - - 7.36 0.76% 75.6% 44.1% - - - -
15 Solar East wing 63,420        120,113,037,964   48,944        1.5 0.23% - - 1.30 0.13% -14.6% -44.1% - - - -
16 Mặt bằng cho thuê 2,535,251   62,162,863,000     - - 8.71% - - - 9.81% - 12.6% - - - -
17 Khách sạn 5,697,435   338,748,959,209   63,258        97.7 4.5% 95 4.0% 90.07 4.0% -7.9% -10.5% 94.8% 101.2% 312,075 750,852,450
18 Toàn khách sạn 8,232,686   400,911,822,209   63,258             143.2 4.5% 130 4.6% 130.1 4.9% -9.1% 9.3% 100.1% 107.4% -9,146 -22,005,276

*Ghi chú: 
- Đơn giá TB tiền điện 2,406 kwh/đ tăng 2.5% so với cùng kỳ 2013
- MT: Định mức môi trường; Đơn vị tính: kwh/khách (nhà hàng); kwh/ngày phòng (phòng ngủ); kwh/kg đồ giặt (nhà giặt); kwh/m²/h (Tiệc - Hội nghị, Khối Văn phòng).
- KT: Định mức kinh tế; Đơn vị tính: Tị lệ % chi phí tiền điện/doanh thu
*Nhận xét:
- Khu vực khách sạn, năm 2014 lượng điện tiêu thụ/ ngày phòng giảm 11,0%; chi phí điện/doanh thu tăng 6,5% so với cùng kỳ 2013.
- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh điện trong năm 2014 là: Rooftop, Bếp lầu 6, Bếp Căn tin.
* Đề nghị:

và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. 
Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan. 

Soát xét & phê duyệt: Đại diện Lãnh đạo MT File: BTHD.12-14
                                           Vũ Ngọc Lộc              Trang: 1/1

- Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân 
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